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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Có người so sánh tha thứ với một sự kiện quan trọng có sức mạnh khổng lồ, giải phóng người ta khỏi sự sợ hãi, giận dữ, nghi ngờ, đem lại sự giải tỏa về cảm xúc. Quá trình dẫn tới tha thứ được nhìn nhận là nhân đạo, dũng cảm, lành mạnh và mang tính phục hồi. Tha thứ cho kẻ làm hại ta, cũng như xin người bị ta hại tha thứ, có tác dụng trị liệu cho cả hai bên, giống như một khối u bị khoét bỏ, rắc thuốc, phơi ra ánh nắng ấm áp và bắt đầu lên da non. Hãy hình dung sức mạnh hàn gắn và hồi phục mà tha thứ đem lại khi một người lần đầu tiên trong đời viết thư cho người bố mà anh từng căm ghét, khi một người khác kết bạn được với kẻ đã bắn mình tàn phế.

(Trích Thiện Ác và Smartphone, Đặng Hoàng Giang, NXB Hội nhà văn, năm 2016, tr 170)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Cho biết phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2: Trong đoạn trích, tha thứ có sức mạnh gì?
Câu 3: Chỉ ra và gọi tên phép tu từ chủ yếu được dùng trong phần in đậm của đoạn văn sau: “Có người so sánh tha thứ với một sự kiện quan trong có sức mạnh khổng lồ, giải phóng người ta khỏi sự sợ hãi, giận dữ, nghi ngờ, đem lại sự giải tỏa về cảm xúc. Quá trình dẫn tới tha thứ được nhìn nhận là nhân đạo, dũng cảm, lành mạnh và mang tính phục hồi”.
Câu 4: Thông điệp của đoạn trích mà anh, chị tâm đắc nhất là gì?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)

Từ phần Đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của tha thứ trong cuộc sống.

Câu 2 (5.0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau đây trong bài “Sang thu” của Hữu Thỉnh:
“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về”
(Trích “Sang thu”, Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2016, trang 70)

-------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------
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I. Hướng dẫn chấm thi:

     - Cán bộ chấm thi chấm 2 vòng độc lập.

     - Cán bộ chấm thi không tự ý thay đổi thang điểm trong đáp án.

II. Đáp án và thang điểm:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0.75 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm
	0.75

	
	2
	Trong đoạn trích, tha thứ có “sức mạnh khổng lồ, giải phóng người ta khỏi sự sợ hãi, giận dữ, nghi ngờ, đem lại sự giải tỏa về cảm xúc.
Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0.75 điểm

- Học sinh trả lời không đúng/ không trả lời: 0,0 điểm
	0.75

	
	3
	- Phép liên kết: phép lặp.
- Từ ngữ thể hiện phép liên kết: tha thứ

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời phép liên kết: phép lặp (0.5 điểm), từ ngữ thể hiện phép liên kết: tha thứ (0.5 điểm)

- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm
	1.0

	
	4
	Học sinh chọn một thông điệp bản thân tâm đắc nhất được rút ra từ đoạn trích. Gợi ý:
- Người cao thượng là người biết tha thứ lỗi lầm của người khác.

- Tha thứ là một trong những những hành động đẹp của con người.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trình bày thuyết phục: 0.5 điểm.

- Học sinh trình bày không thuyết phục: 0.25 điểm.
	0.5

	II
	
	LÀM VĂN
	7.0

	
	1
	Từ phần đọc, hiểu, anh, chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của tha thứ trong cuộc sống.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của tha thứ trong cuộc sống.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
học sinh có thể lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của tha thứ trong cuộc sống. có thể theo hướng sau:

- Tha thứ lỗi lầm của người khác là biết khoan dung, buông bỏ lỗi lầm của người khác đã gây ra, giải phóng những sự thù hận, oán trách ra khỏi bản thân mình.

- Ý nghĩa của tha thứ trong cuộc sống:

+ Giúp người được tha thứ có cơ hội chuộc lỗi, sửa chữa sai lầm, sống tốt đẹp hơn.

+ Tha thứ lỗi lầm của người khác giúp cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống, gắn kết tình người, làm chúng ta cảm thấy thanh thản, thoải mái, đồng thời chúng ta cũng được người khác yêu thương, tôn trọng,…

+ Việc tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn…

Hướng dẫn chấm:

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu; phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0.75 điểm)

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0.5 điểm)

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0.25 điểm)
Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	0.75

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:

Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận vấn đề; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0.5 điểm.
	0.5

	
	2
	Phân tích khổ thơ đầu trong bài thơ “Sang thu’
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
     Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sự biến đổi của đất trời lúc sang thu.
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0.5 điểm.

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0.25 điểm.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Hữu Thỉnh (0.25 điểm), tác phẩm, đoạn trích. (0.25 điểm)
	0.5

	
	
	* Phân tích đoạn thơ:
- Về nội dung: Phân tích được sự biến đổi của đất trời lúc sang thu:

+ Nhà thơ chợt nhận ra tín hiệu chuyển mùa từ ngọn gió se mang theo hương ổi; từ hình ảnh làn sương thu chùng chình bàng bạc, giăng mắc khắp đường thôn ngõ xóm.

+ Tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng qua các từ: bỗng, hình như…

- Về nghệ thuật: cách nhìn, cách cảm nhận tinh tế, kết hợp nhiều giác quan; hình ảnh giản dị, gần gũi; từ ngữ diễn tả cảm giác, trạng thái…

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh cảm nhận về đoạn thơ đầy đủ, sâu sắc: 2.5 điểm.

- Học sinh cảm nhận chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1.75 điểm- 2.25 điểm.

- Cảm nhận chung chung, chưa rõ các biểu hiện nội dung, nghệ thuật đoạn thơ: 1.0 điểm- 1.5 điểm.

- Cảm nhận sơ lược, không rõ các biểu hiện nội dung, nghệ thuật đoạn thơ: 0.25 điểm- 0.75 điểm.
	2.5

	
	
	* Đánh giá
- Đây là đoạn thơ mở đầu bài thơ “Sang thu”, Hữu Thỉnh thể hiện cảm nhận tinh tế của mình về sự biến đổi của đất trời lúc sang thu ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.

- Đoạn thơ góp phần thể hiện phong cách thơ của Hữu Thỉnh.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh đánh giá được 2 ý: 0.5 điểm.

- Học sinh đánh giá được 1 ý: 0.25 điểm.
	0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc của thơ Hữu Thỉnh; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0.5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0.25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0


------------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------------------
